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Bản tin pháp lý này được phát hành cho khách hàng của chúng tôi và những người quan tâm. Các thông 
tin trong Bản tin này chỉ để tham khảo. Chúng tôi đề nghị Quý khách hàng và độc giả nên tham khảo ý kiến 

chuyên môn đối với các vấn đề cụ thể. Xin hãy liên hệ trực tiếp tới các văn phòng của chúng tôi hoặc 
những người có tên tại cuối Bản tin này. 

 
Bản tin pháp lý này có trên trang Web của chúng tôi tại www.vision-associates.com 

 
 2019.  Bản quyền của Công ty Vision & Associates.
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Luật Tài chính - Ngân hàng 
 
Hướng dẫn mới về việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng 
 
Vision & Associates 
 
Ngày 31 tháng 12 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) đã ban hành 
Thông tư số 51/2018/TT-NHNN (“Thông tư 51”), quy định chi tiết các điều kiện, hình 
thức và thành phần hồ sơ, trình tự và thủ tục để các ngân hàng thương mại và công ty 
tài chính (sau đây gọi chung là “Tổ chức Tín dụng”) xin chấp thuận của NHNN về 
việc góp vốn hoặc mua cổ phần của họ trong các doanh nghiệp hoạt động trên một số 
lĩnh vực nhất định. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2019.  
 
Dưới đây là một số quy định đáng chú ý của Thông tư 51: 
 
1. Các giao dịch phải được NHNN chấp thuận: 
 

Các giao dịch sau chỉ có thể thực hiện sau khi có được sự chấp thuận của 
NHNN: 
 
(a) Ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần để: (i) Thành lập, mua lại 

công ty con, công ty liên kết ở trong nước hoạt động trong các lĩnh vực 
bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân 
phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư 
chứng khoán và mua, bán cổ phiếu; bảo hiểm; quản lý nợ và khai thác 
tài sản; kiều hối; kinh doanh ngoại hối, vàng; dịch vụ trung gian thanh 
toán; thông tin tín dụng; (ii) Mua lại công ty con, công ty liên kết ở 
trong nước hoạt động trong các lĩnh vực cho thuê tài chính; bao thanh 
toán; tín dụng tiêu dùng; phát hành thẻ tín dụng; 

(b) Ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp khác ở 
trong nước hoạt động ngoài lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, 
kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín 
dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng; 

(c) Công ty tài chính góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty 
con, công ty liên kết ở trong nước hoạt động trong các lĩnh vực bảo 
hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và khai thác tài sản; 

(d) Chuyển nợ thành vốn góp để xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại tại 
doanh nghiệp trong nước hoạt động ngoài lĩnh vực bảo hiểm, chứng 
khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành 
thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin 
tín dụng. 

 
Tuy nhiên, xin lưu ý là: 
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(a) Thông tư 51 không áp dụng đối với việc ngân hàng thương mại góp 

vốn, mua cổ phần để thành lập Tổ chức Tín dụng; và 
(b) Theo Luật Tổ chức Tín dụng năm 2010, được sửa đổi năm 2017, công 

ty tài chính không được thành lập công ty con hoặc công ty liên kết của 
Tổ chức Tín dụng. 

 
2. Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ: 
 

Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của Tổ chức Tín dụng 
phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 
 
(a) Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng 
nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt 
Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định 
pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt; 

(b) Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng 
bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của 
pháp luật; 

(c) Các hồ sơ được nộp phải là bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để 
đối chiếu; trong trường hợp Tổ chức Tín dụng nộp bản sao kèm xuất 
trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu phải ký và chịu trách 
nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính; 

(d) Văn bản của Tổ chức Tín dụng đề nghị NHNN chấp thuận phải do 
người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (sau 
đây gọi là “người đại diện hợp pháp”) ký. Trường hợp ký theo ủy 
quyền, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định 
của pháp luật. 

 
Tổ chức Tín dụng có thể gửi hồ sơ cho NHNN bằng hình thức gửi trực tiếp 
hoặc gửi qua đường bưu điện. 

 
3. Trình tự và thủ tục đề nghị NHNN chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần 

của tổ chức tín dụng: 
 

Tổ chức Tín dụng lập 02 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ 
phần  gửi NHNN thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng 
(“CQTTGSNH”). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 
ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, CQTTGSNH có văn bản yêu cầu Tổ chức 
Tín dụng bổ sung hồ sơ. 
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Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, CQTTGSNH có văn 
bản kèm hồ sơ gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, bao gồm: 
 
(a) NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Tổ chức Tín dụng đặt trụ sở chính 

về việc đáp ứng các điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần của Tổ 
chức Tín dụng; 

(b) Các đơn vị thuộc NHNN về việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nợ 
thành vốn góp của tổ chức tín dụng (nếu cần thiết). 

 
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của 
CQTTGSNH, các cơ quan được lấy ý kiến phải có ý kiến bằng văn bản gửi 
CQTTGSNH về các nội dung được lấy ý kiến. 
 
Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan có liên 
quan, CQTTGSNH thẩm định hồ sơ và trình Thống đốc NHNN xem xét, chấp 
thuận hoặc không chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nợ thành vốn 
góp theo đề nghị của Tổ chức Tín dụng. 
 
Tóm lại, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN có văn 
bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nợ 
thành vốn góp của Tổ chức Tín dụng; trường hợp không chấp thuận, NHNN có 
văn bản nêu rõ lý do. 

 
4. Hiệu lực văn bản chấp thuận của NHNN và thời hạn thực hiện: 

 
Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày NHNN ra văn bản chấp thuận, Tổ chức Tín 
dụng phải hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nợ thành vốn góp. Quá 
thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực và Tổ 
chức Tín dụng phải lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận mới. 
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Các văn bản quan trọng 
 

 
1. Tiêu chí mới về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng 

 
Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 
19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng (“Quyết định 18”). 

Theo đó, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng 
các tiêu chí sau: 

(a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm; đối với máy móc, thiết bị thuộc 
một số lĩnh vực cụ thể thì có thể trên 10 năm nhưng không vượt quá 15 
năm hoặc 20 năm (quy định tại Phụ lục I Quyết định này). 

(Quyết định 18 đã quy định chi tiết hơn về tuổi thiết bị đối với máy 
móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể so với Thông tư 
số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015). 

(b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn: 
(i) Phù hợp với quy định của QCVN về an toàn, tiết kiệm năng 

lượng và bảo vệ môi trường; 
(ii) Trường hợp không có QCVN liên quan đến, thì máy móc, thiết 

bị nhập khẩu phải được: Sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật 
của TCVN của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một 
trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng 
và bảo vệ môi trường. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/6/2019. 
 

2. Quy định về đặt cọc mua cổ phần bán lần đầu của doanh 
nghiệp nhà nước 
 
Đây là nội dung nổi bật được nêu tại Thông tư số 21/2019/TT-BTC 
ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bán cổ phần 
lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng sổ. 

Theo đó, tiền đặt cọc của nhà đầu tư (NĐT) được quản lý như sau: 

(a) NĐT công chúng phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng 
ký mua theo giá mở sổ. 

(b) Đối với NĐT chiến lược, số tiền đặt cọc, ký quỹ phải bằng 20% giá trị 
CP đăng ký mua, tính theo giá khởi điểm trong phương án cổ phần hóa 
đã được phê duyệt. 
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Tiền đặt cọc sẽ được trừ vào tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần; nếu số 
tiền đặt cọc lớn hơn số tiền cần thanh toán thì phần chênh lệch sẽ trả lại cho 
NĐT trong vòng 03 ngày sau khi kết thúc thời hạn thanh toán. 

Thời hạn thanh toán là 10 ngày, kể từ ngày công bố kết quả dựng sổ. 

Trường hợp NĐT không thanh toán đủ tiền mua cổ phần đúng hạn, NĐT sẽ 
không được trả lại tiền đặt cọc. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2019. 
 

3. Phải công khai kết luận nội dung tố cáo 
 
Đây là một trong những quy định tại Nghị định 
số 31/2019/NĐ-CP  ngày 10 tháng 4 năm 2019 do Chính phủ ban hành quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. 

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế, tính chất vụ việc… kết luận nội dung tố 
cáo phải được công khai, (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước và thông 
tin về người tố cáo) bằng một hoặc một số hình thức sau: 

(a) Công bố tại cuộc họp ở cơ quan, tổ chức nơi người bị tố cáo công tác 
hoặc ở cơ quan, tổ chức của người giải quyết tố cáo, … 

(b) Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của người đã giải 
quyết tố cáo; 

(c) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc mạng thông tin nội bộ của cơ 
quan đã giải quyết tố cáo ít nhất 15 ngày liên tục; 

(d) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (báo in, báo nói, báo 
hình, báo điện tử) và cổng thông tin điện tử. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/5/2019. 
 

4. Danh mục gói thầu được áp dụng lựa chọn nhà thầu trong 
trường hợp đặc biệt 
 
Ngày 08 tháng 4 năm 2019, Chính phủ ban hành Quyết định 
số 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì 
hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong 
trường hợp đặc biệt. 

Theo đó, danh mục các gói thầu được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu 
trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 Luật Đấu thầu bao gồm 21 
loại gói thầu; đơn cử như: 

(a) Gói thầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành đặc thù cho cán 
bộ công chức; 

(b) Gói thầu vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ trong 
trường hợp phải giao hàng ngay; 
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(c) Gói thầu tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ nhiệm vụ 
chính trị do Đảng và Nhà nước giao; 

(d) Gói thầu có giá gói thầu không quá 50.000.000 đồng; … 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2019. 
 

5. Bãi bỏ Thông tư 134 về gia hạn nộp thuế, hoàn thuế GTGT 
 
Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03 
tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính (“Thông tư 18”), có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 20/5/2019. 

Cụ thể, Thông tư số 134/2014/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 
12 tháng 9 năm 2014 (“Thông tư 134”) để hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn 
nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản 
cố định của dự án đầu tư tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 (“Nghị 
quyết 63”). 

Tuy nhiên, ngày 13/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 
số 150/NQ-CP để thống nhất dừng việc thực hiện giải pháp gia hạn nộp thuế và 
hoàn thuế GTGT tại Nghị quyết 63. 

Do đó, để thực hiện nội dung này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18 bãi bỏ 
Thông tư 134 kể từ ngày 20/5/2019. 

Đối với hồ sơ xin gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hồ sơ đề nghị 
hoàn thuế GTGT đã nộp cho cơ quan hải quan trước ngày 20/5/2019 thì cơ 
quan hải quan tiếp tục giải quyết gia hạn nộp thuế, hoàn thuế theo Thông tư 
134. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính 
 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 quy định về giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước 

từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

 Quyết định số 636/QĐ-BTC ngày 11/04/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi Quy chế 

hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính kèm theo Quyết định số 

2131/QĐ-BTC; 

 Quyết định số 629/QĐ-BTC ngày 10/04/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi Quyết định 

1642/QĐ-BTC về danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài 

chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành; 

 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN ngày 04/04/2019 của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại 

hối trên lãnh thổ Việt Nam. 

 

Thuế 
 Quyết định số 1083/QĐ-BCT ngày 26/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 

bổ sung Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản 

xuất được; 

 Quyết định số 625/QĐ-BTC ngày 10/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Bảng 

giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy; 

 Thông tư số 19/2019/TT-BTC ngày 09/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ 

Thông tư số 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe 

máy. 

 

Thương mại 
 Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 10/04/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 
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đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020; 

 Quyết định số 287/QĐ-BNV ngày 04/04/2019 của Bộ Nội vụ về Kế hoạch thực 

hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của 

Bộ Nội vụ; 

 Quyết định số 409/QĐ-BKHĐT ngày 04/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP); 

 Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư số 12/2015/TT-BTC hướng dẫn Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 

cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 

nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

 Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn 

diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. 

 

Lao động 
 Văn bản hợp nhất số 1313/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/04/2019 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội hợp nhất Nghị định quy định về kiểm định chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp; 

 Văn bản hợp nhất số 1311/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/04/2019 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội hợp nhất Nghị định quy định về phụ cấp đặc thù, phụ cấp 

ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; 

 Văn bản hợp nhất số 1307/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/04/2019 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

 Văn bản hợp nhất số 1310/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/04/2019 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp; 

 Văn bản hợp nhất số 1308/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/04/2019 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng; 

 Quyết định số 596/QĐ-LĐTBXH ngày 25/04/2019 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ 

xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội; 
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 Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/04/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về 

Chế độ báo cáo thống kê và nội dung về công tác thống kê ngành Bảo hiểm xã hội; 

 Quyết định số 454/QĐ-BHXH ngày 23/04/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Bảo hiểm xã hội; 

 Quyết định số 487/QĐ-LĐTBXH ngày 04/04/2019 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao 

động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

 

Y tế 
 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BYT ngày 04/04/2019 của Bộ Y tế hợp nhất Nghị 

định hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm; 

 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BYT ngày 04/04/2019 của Bộ Y tế hợp nhất Nghị 

định quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý 

chuyên ngành của Bộ Y tế; 

 Quyết định số 1480/QĐ-BYT ngày 22/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Kế 

hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; 

 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 09/04/2019 của Hội đồng Nhân dân 

Thành phố Hà Nội quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội. 

 

Giáo dục 
 Quyết định số 820/QĐ-BGDĐT ngày 02/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về mẫu Chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho 

người nước ngoài; 

 Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, 

thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1. 
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Giao thông vận tải 
 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/04/2019 quy định về quản lý, sử dụng và 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

 Quyết định số 634/QĐ-BGTVT ngày 11/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải về Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo 

đảm an toàn giao thông cho khách du lịch; 

 Quyết định số 616/QĐ-BGTVT ngày 09/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam; 

 Thông tư số 15/2019/TT-BGTVT ngày 26/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ 

sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải. 

 

Tài nguyên - Môi trường 
 Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 26/04/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nọi công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi; sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực môi 

trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

 Quyết định số 964/QĐ-BTNMT ngày 17/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 

đến 2025; 

 Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 03/04/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 

2019-2022”; 

 Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 02/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế 

hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ giữa Việt Nam và Anh và Bắc Ai-len về hợp tác 

phòng, chống mua bán người; 

 Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư số 218/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
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và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng 

chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản 

lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

 Thông tư số 01/2019/TT-VPCP ngày 09/04/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ sửa đổi Điểm đ Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 01/2017/TT-VPCP 

hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/04/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; 

 Quyết định số 1312/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/04/2019 công bố thủ tục hành chính 

được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 Quyết định số 1186/QĐ-BNN-BVTV ngày 10/04/2019 về loại bỏ thuốc bảo vệ 

thực vật chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 

phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

ban hành 

 Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/04/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực 

thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn; 

 Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT 

hướng dẫn nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020. 

 

Văn bản khác 
 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/04/2019 hướng dẫn Luật Thể dục, Thể thao 

sửa đổi; 

 Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; 

 Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 10/04/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 
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Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; 

 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư sửa đổi Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo 

cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 
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